
PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

1 

 

 

814.7 Trần Văn Điền 
………. 

   n  Nam 
    

Vợ = Phạm Thị Đỉnh 
………. 

          
    

x Trần Thị Dần 
………. 

          
    

8141.8 Trầ  Vă  Tần 
………. 

          
    

x Trần Thị Mùi 
………. 

          
    

8142.8 Trần Cần 
………. 

          
    

x Trần Thị Sâu 
………. 

          
    

x Trần Thị Châu 
………. 

          
    

x Trần Thị Em 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

2 

 

 

8141.8 Trần Văn Tần 
1927  

Qu ng Nam 

Xã 13, Xuân 

Thắng, Thọ 

Xuân, Thanh 

Hóa 

  

Vợ = Tào Thị Dự 
1932  

Thanh Hóa  
  

81411.9 Trầ  Vă  Hù   
1961  

Thanh Hóa  
  

81412.9 Trầ  Vă  Cường 
1964  

Thanh Hóa 
    

81413.9 Trầ  Vă  Sơ  
1970  

Thanh Hóa  
  

81414.9 Trầ  Vă  Thủy 
1975  

Thanh Hóa  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

3 

 

 

81411.9 Trần Văn Hùn  
1961  

Thanh Hóa 

 X13, Xuân 

Thắng, Thọ 

Xuân, Thanh 

Hóa 

  

Vợ = Lê Thị Nhị 
1966  

Thanh Hóa  
  

x Trần Thị Thu Hà 
1985  

Thanh Hóa 
    

814111.10 Trầ  Vă  Tiến 
1991  

Thanh Hóa 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

4 

 

 

814111.10 Trần Văn Tiến 
1991  

Thanh Hóa 
    

Vợ = Ngô Thị Lan 
1993  

Thanh Hóa 
    

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

5 

 

 

81412.9 Trần Văn Cường 
1964  

Thanh Hóa 

P203 A5 Ngõ 

105, Láng Hạ, 

Đốn  Đa, Hà 

Nội, Tel:  

0982 456 338 

  

Vợ = Phạm Thị Thúy Hà 
1974  

Hà Nội  
  

814121.10 Trầ  Mi h Đức 
2001  

Hà Nội  
  

x Trần Huyền Anh 
2009  

Hà Nội  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

6 

 

 

814121.10 Trần Minh Đức 
2001  

Hà Nội 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

7 

 

 

81413.9 Trần Văn Sơn 
1970  

Thanh Hóa 

X13, Xuân 

Thắng, Thọ 

Xuân, Thanh 

Hóa 

  

Vợ = Nguyễn Thị Hằng  
1984  

Thanh Hóa  
  

814131.10 Trầ  Vă      
2005  

Thanh Hóa 
    

814132.10 Trần Tiến Thành 
2007  

Thanh Hóa 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

8 

 

 

814131.10 Trần Văn Nam 
2005 

Thanh Hóa 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

9 

 

 

814132.10 Trần Văn Th nh 
2007 

Thanh Hóa 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

10 

 

 

81414.9 Trần Văn Thủy 
1975  

Thanh Hóa 

X13, Xuân 

Thắng, Thọ 

Xuân, Thanh 

Hóa 

  

Vợ = 
Lê Thị Hồng 

Nhung 

1981  

Thanh Hóa  
  

814141.10 Trầ  Vă  Thắng 
2001  

Thanh Hóa 
    

x Trần Ngọc Anh 
2004  

Thanh Hóa 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

11 

 

 

814141.10 Trần Văn Thắng 
2001  

Thanh Hóa 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

12 

 

 

8142.8 Trần Cần 
………… 

   n  Nam 

Đôn  H i, 

Đôn  Hiếu, 

Thái Hòa, 

Nghệ An 

  

Vợ = Đi h Thị Toán 
1940  

Ninh Bình  
  

x Trần Thị Toan 
1964  

Nghệ An 
Ch: Nguyễ  Đức Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


